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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Hùng 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Đào Chiến 

 Ông Nguyễn Văn Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan- Thư    T    n nhân dân hu  n 

Châu Thành  t nh Tâ  Ninh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Xuân Hồng Vinh– Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại tr  s  Tòa án nhân dân huy n Châu Thành, 

t nh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai v  án th  lý số: 103/2018/TLST-DS ngày 

14 tháng 5 năm 2018 về “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản và góp h i” theo 

quyết định đư  v  án ra xét xử số: 59/2018/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 8 năm 

2018 giữ  c c đương sự: 

Nguyên đơn: chị Trần Mộng H, sinh năm 1972; Địa ch : tổ 16, ấp Thanh A, 

xã AB, huy n CT, t nh TN.(có mặt) 

Bị đơn: chị Nguyễn Thị Diệu L - sinh năm 1979 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHÂU THÀNH 

   TỈNH TÂY NINH 

   

Bản án số: 56/2018/DS-ST 

Ngày: 04-10-2018 
V/v “tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản và góp h i” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Người có quyền lợi  nghĩ  v  liên quan: anh Nguyễn Lƣơng Quốc V, sinh 

năm 1978 (chồng chị L) 

Cùng địa ch : tổ 15, ấp Thanh A, xã AB, huy n CT, t nh TN.(chị L và anh V 

vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 10 tháng 5 năm 2018 cũng như trong quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa chị Trần Mộng H trình bày: 

Do có mối quan h  quen biết vì nhà của chị H và chị L   cùng ấp với nhau 

nên ngày 19-6-2017 AL (tháng 6 sau vì nhuần tháng 6) chị H có cho chị L vay số 

tiền 90 000 000 đồng, hai bên thỏa thuận mi ng lãi suất 1 000 000 đồng/ tháng của 

số tiền 90 000 000 đồng nhưng  hông ghi trong giấy nợ chị L viết cho chị H. Sau 

khi vay, chị L đóng lãi cho chị H được 01 tháng (19-7-2017) với số tiền 1.000.000 

đồng  s u đó  ể từ tháng 08-2017 cho đến nay chị L  hông đóng lãi cũng  hông trả 

nợ gốc cho chị H. Nay chị H kh i ki n yêu cầu vợ chồng chị L có nghĩ  v  trả cho 

chị H số tiền nợ gốc là 90 000 000 đồng.  

Ngoài ra, chị L c n th m gi  chơi 02 dâ  h i do chị H làm chủ thảo: Dây h i 

khui ngày 15-9-2016AL, h i 2 000 000 đồng/tháng, gồm 25 phần, chị L tham gia 02 

phần. Do chị L cần tiền nên hốt cả 02 phần trong ngày với giá mỗi phần kêu mỗi 

phần là 520 000 đồng nên chị H phải đăng cả 02 phần vào ngày 15-9-2016AL. Sau 

khi trừ hoa hồng 1 000 000 đồng/ phần thì chị L phải đóng h i chết như s u: h i kêu 

520 000 đồng nên đóng 1 480 000 đồng x 25 phần là 37 000 000 đồng, trừ hoa hồng 

1 000 000 đồng còn lại 36 000 000 đồng. Chị L tham gia chơi 02 phần nên số tiền 

chị L hốt là 72.000.000 đồng. Sau khi hốt chị L đóng h i chết đến ngày 15-8-2017 

được 11 lần s u đó  hông đóng nữa. Hi n nay còn lại 14 lần chị L chư  đóng với số 

tiền là 14 lần x 2 000 000 đồng là 56 000 000 đồng. H i này mãn vào tháng 10-

2018 AL  nhưng chị L vi phạm nghĩ  v  nên chị H yêu cầu thanh toán hết số tiền 

trên. 

Dây h i tuần khui ngày 15-6-2017 AL(tháng 6 sau, do nhuần tháng 6), mỗi 

tuần 100 000 đồng, h i gồm 24 phần, chị L chơi 02 phần. Do cần tiền nên chị L hốt 

cả 02 phần với gi   êu 25 000 đồng, hốt được 75 000 đồng x 24 phần là 1.800.000 

đồng, trừ hoa hồng 50 000 đồng, còn lại 1.750.000 đồng. chị L chơi 02 phần nên 

hốt được 3 500 000 đồng. Sau khi hốt chị L đóng được 10 lần h i chết với số tiền 

2 000 000 đồng (10 lần x 100 000 đồng x 2 phần). H i chết còn lại chị L phải đóng 

cho chị H là 14 lần x 100 000 đồng x 02 phần là 2 800 000 đồng, h i nà  đã mãn 

vào ngày 05-12-2017 AL. 
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Nay chị H yêu cầu vợ chồng chị L trả nợ như s u: Nợ vay gốc là 90.000.000 

đồng; nợ h i tháng 02 dây h i chết là 56 000 000 đồng + 02 dây h i tuần là 

2 800 000 đồng, tổng cộng nợ h i là 58 800 000 đồng. tổng cộng nợ vay và h i là 

148 800 000 đồng.  

Trong đơn  h i ki n và bản tự khai thì chị H yêu cầu vợ chồng chị L phải 

chịu lãi suất đối với số tiền v   nhưng n   chị đồng ý không yêu cầu vợ chồng chị 

L phải chịu lãi suất với số tiền này cho đến ngày xét xử. 

Mặc dù chị L là người trực tiếp vay tiền và chơi h i với chị H  nhưng chị L 

vay tiền và hốt h i về lo cho gi  đình nên chị H yêu cầu chồng chị L là anh V cùng 

có nghĩ  v  trả nợ cho chị L. 

 

Bị đơn là chị Nguyễn Thị Diệu L trình bày tại bản khai ngày 04-6-2018 và 

Biên bản lấy lời khai ngày 07-8-2018 như sau:  

Chị L vay tiền và chơi h i với chị H đã nhiều năm  do buôn b n lỗ cần tiền để 

trả nợ và cần tiền để trị b nh nên chị L có vay tiền của chị H nhiều lần. Lần đầu vay 

30 000 000 đồng, chị L không nhớ ngà  th ng nhưng có ghi vào sổ nợ cho chị H, 

hai bên thỏa thuận mi ng lãi suất là 8%/tháng; lần 2, chị L vay thêm 20.000.000 

đồng, lãi suất cũng 8%/th ng  tổng cộng là 50 000 000 đồng. Sau khi vay không có 

khả năng trả nên chị H kêu chơi h i để hốt trừ nợ, hốt 02 phần h i được 72.000.000 

đồng nhưng chị H khấu trừ vào tiền nợ vay, chị L không có nhận tiền. Sau khi khấu 

trừ nợ thì chị L vẫn còn nợ chị H khoảng hơn 20 000 000 đồng (chị L không nhớ số 

tiền c  thể) và viết giấy nợ cho chị H.  

- 02 phần h i tuần hốt được 3 500 000 đồng cũng để trừ nợ. Chị L ch  chơi 

h i và đóng h i  s u đó chị H hốt để trừ nợ. Các giấy nợ và giấy h i là do chị L viết 

cho chị H, sau khi chốt nợ thì chị L còn nợ chị H 90 000 000 đồng tiền vay và 

58.800 000 đồng tiền h i, hai bên thỏa thuận lãi suất tiền vay là 1%/tháng. Trong số 

tiền 90 000 000 đồng nợ vay này là có lãi nhập vào gốc, chứ số tiền v   b n đầu 

không phải 90 000 000 đồng nhưng chị L không có chứng cứ gì để chứng minh. Tất 

cả giấy nợ và giấy h i chị L viết cho chị H và chị H giữ, chị L không cung cấp, giao 

nộp chứng cứ gì cho Tòa án. 

Nay chị H yêu cầu trả chị L trả số tiền v   là 90 000 000 đồng và 58.800.000 

đồng tiền h i chết thì chị L đồng ý. Nhưng do hoàn cảnh  hó  hăn nên Chị L xin 

chị H trả dần và xin không phải tiếp t c chịu lãi suất. 

Vi c vay tiền và chơi h i với chị H là do một mình chị L trực tiếp v   và chơi 

h i, chồng chị L không biết. Sau khi bể nợ ra thì vợ chồng chị L gây gổ với nhau và 

chồng chị L đã bỏ nhà đi  hi n nay chồng chị L làm gì,   đâu chị L cũng  hông biết. 

Chị L không yêu cầu chồng chị cùng trả nợ cho chị H. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vị liên quan là anh Nguyễn Lương Quốc V (chồng 

chị L) đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do nên không 

có lời trình bày trong hồ sơ. 

  kiến Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

tham gia phiên tòa: 

 Về thủ t c: Trong quá trình th  lý giải quyết v   n cũng như tại phiên tòa, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử  Thư    đã thực hi n đúng theo qu  định của Bộ luật 

Tố t ng Dân sự; C c đương sự tham gia tố t ng trong v   n đã chấp hành đúng 

quyền và nghĩ  v  theo qu  định của pháp luật tố t ng dân sự. 

Về nội dung: Chấp nhận yêu cầu kh i ki n củ  ngu ên đơn, buộc vợ chồng 

chị L, anh V có nghĩ  v  trả cho chị Trần Mộng H số tiền nợ vay và h i tổng cộng 

là 148.800.000 (Một trăm bốn mươi t m tri u) đồng.  

Ghi nhận chị H không yêu cầu chị L, anh V thanh toán tiền lãi suất cho đến 

ngày xét xử v  án. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm 

tra, xem xét tại phiên tòa,   kiến của  iện kiểm s   và kế   uả   anh  ụng  ại  hiên 

  a, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về qu n h  ph p luật và thẩm qu ền giải qu ết v   n: Căn cứ  êu cầu 

 h i  i n củ  chị Trần Mộng H thì v   n có qu n h  ph p luật là tr nh chấp về hợp 

đồng v   tài sản và góp h i được qu  định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố t ng dân 

sự và thuộc thẩm qu ền giải qu ết củ  T    n nhân dân hu  n Châu Thành  t nh 

Tâ  Ninh theo qu  định tại Khoản 1 Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố t ng dân sự   

[2] Về thủ t c tố t ng: T    n đã tiến hành tống đạt hợp l  thông báo th  lý 

v  án; giấy tri u tập đương sự; thông báo phiên họp kiểm tra vi c giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Qu ết định đư  v   n r  x t xử  giấy tri u tập 

tham gia phiên tòa và Quyết định hoãn phiên tòa nhưng người có quyền lợi  nghĩ  

v  liên quan là anh Nguyễn Lương Quốc V vắng mặt và có đơn  êu cầu xét xử vắng 

mặt. Đối với chị L được Tòa án tống đạt hợp l   nhưng tại phiên tòa vắng mặt lần 

thứ 2 không có lý do nên căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 228 

Bộ luật tố t ng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt chị L và anh V theo qu  

định. 

[3] Về nội dung v  án: Ngu ên đơn cung cấp cho T    n 01 giấy hốt h i 

ngày 15-9-2016 AL do chị L viết cho chị H, 02 giấy theo dõi h i và 01 giấ  mượn 

tiền ngày 19-6-2017 AL do chị L viết cho chị H với nội dung yêu cầu vợ chồng chị 
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L trả cho chị H số tiền v   là 90 000 000 đồng và tiền nợ h i là 58.800.000 đồng. 

Chị L thừa nhận giấy hốt h i và giấ  mượn tiền là do chính chị L ghi cho chị H. 

Trong quá trình giải quyết v  án chị L cho rằng trong số tiền vay 90.000.000 

đồng là do chị H tính lãi suất c o  s u đó lãi suất nhập vào số tiền nợ gốc và tính lãi 

tiếp. Số tiền h i tháng, h i tuần là do chị H tự hốt để trừ nợ và s u đó chị H yêu cầu 

chị L ghi giấy nợ và dùng giấy h i nà  để đi  h i ki n nhưng chị L không có chứng 

cứ gì để chứng minh nên không yêu cầu Tòa án xem xét và tính lãi lại. Trong quá 

trình giải quyết v  án, chị L đồng ý còn nợ chị H số tiền v   là 90 000 000 đồng, 

tiền h i là 58 800 000 đồng, tổng cộng là 148 800 000 đồng như chị H yêu cầu 

nhưng xin được trả dần.  

Xét thấy quan h  vay tiền và góp h i giữa chị H và chị L là giao dịch dân sự, 

cả h i bên đều hiểu rõ quyền và và nghĩ  v  của mình khi tham gia giao dịch với 

nhau được qu  định tại c c Điều 463  Điều 466 và Điều 471 Bộ luật dân sự 2015. 

Các khoản nợ vay đã qu  thời hạn thỏa thuận và nợ h i chết đến nay cũng đã đến 

hạn thanh toán, nay chị H yêu cầu chị L trả số tiền nợ vay và nợ h i trên, chị L đồng 

ý trả cho chị H như yêu cầu, vi c thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguy n và phù hợp 

với qu  định tại Điều 205 của Bộ luật tố t ng dân sự nên ghi nhận. Tuy nhiên, chị L 

không yêu cầu chồng là anh V cùng trả nợ cho chị H như chị H yêu cầu. 

 Trong qu  trình th  l  giải qu ết v   n, Tòa án đã thông b o cho  nh V biết 

về  êu cầu  h i  i n củ  ngu ên đơn cùng với c c tài li u chứng cứ chứng minh 

nhưng anh V vắng mặt không có lý do và không có ý kiến cũng như  hông phản đối 

những tình tiết, tài li u, chứng cứ củ  nguyên đơn. Theo qu  định tại Điều 70 và 

Điều 72 củ  Bộ luật Tố t ng Dân sự thì  nh V đã từ bỏ qu ền và nghĩ  v  củ  mình. 

Xét thấy, Chị L và anh V là vợ chồng, chị L vay tiền và chơi h i để lo cho gi  đình  

trả nợ và trị b nh  đâ  là các nhu cầu thiết yêu củ  gi  đình  Do đó  Hội đồng xét xử 

căn cứ và c c Điều 27  Điều 30 của Luật Hôn nhân và Gi  đình năm 2014  buộc anh 

V có trách nhi m liên với chị L trả nợ cho chị H là hoàn toàn phù hợp. 

 [4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Di u L và anh Nguyễn Lương 

Quốc V là người có nghĩ  v  trả nợ nên phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền 

nợ phải trả là 148.800.000 đồng x 5% = 7.440.000 đồng theo qu  định tại Điều 26 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ b n Thường v  

Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và 

l  phí toà án. 
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Chị Trần Mộng H  hông phải chịu tiền án phí  hoàn trả cho chị H tiền tạm 

ứng  n phí đã nộp là 3 720 000 đồng theo số biên lai 0019170, ngày 14-5-2018 củ  

Chi c c Thi hành  n dân sự hu  n Châu Thành  

Tiếp t c du  trì Qu ết định  p d ng bi n ph p  hẩn cấp tạm thời số 

07/2018/QĐ-ADBPKCTT ngà  10 th ng 9 năm 2018 củ  T    n nhân dân hu  n 

Châu Thành  t nh Tâ  Ninh  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 227 và  hoản 3 Điều 228 củ  Bộ luật Tố 

t ng dân sự; 

Căn cứ các Điều 463, 466 và Điều 471 Bộ luật dân sự 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban 

Thường v  Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng 

án phí và l  phí toà án. 

Tu ên xử: 

1  Chấp nhận  êu cầu  h i  i n củ  chị Trần Mộng H về vi c “Tranh chấp 

hợp đồng v   tài sản và góp h i” với chị Ngu ễn Thị Di u L và  nh Ngu ễn Lương 

Quốc V. 

Buộc vợ chồng chị Ngu ễn Thị Di u L   nh Ngu ễn Lương Quốc V có nghĩ  

v  liên đới trả cho chị Trần Mộng H số tiền nợ tổng cộng là 148.800.000 (Một trăm 

bốn mươi t m tri u  t m trăm nghìn) đồng  Trong đó  nợ vay là 90.000.000 đồng và 

nợ h i là 58.800.000 đồng. 

Ghi nhận chị H không yêu cầu vợ chồng chị L, anh V phải chịu lãi suất cho 

đến ngày xét xử sơ thẩm.  

Kể từ ngày bản án có hi u lực pháp luật (đối với c c trường hợp cơ qu n thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn  êu 

cầu thi hành án củ  người được thi hành  n (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành  n) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 
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tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất qu  định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015  

Tiếp t c duy trì Quyết định áp d ng bi n pháp khẩn cấp tạm thời số 

07/2018/QĐ-ADBPKCTT ngà  10 th ng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân huy n 

Châu Thành, t nh Tây Ninh. 

2. Về án phí: vợ chồng chị Nguyễn Thị Di u L và anh Nguyễn Lương Quốc 

V phải chịu tiền  n phí sơ thẩm là 7.440.000 (Bảy tri u bốn trăm bốn mươi nghìn) 

đồng. 

Chị Trần Mộng H được nhận lại số tiền tạm ứng  n phí đã nộp là 3 720 000 

(B  tri u bả  trăm h i mươi nghìn) đồng theo số biên l i 0019170  ngà  14-5-2018 

củ  Chi c c Thi hành  n dân sự hu  n Châu Thành  

Trường hợp bản  n  qu ết định được thi hành theo qu  định tại Điều 2 Luật 

Thi hành  n dân sự thì người được thi hành  n dân sự  người phải thi hành  n dân sự 

có qu ền thỏ  thuận thi hành  n   êu cầu thi hành  n  tự ngu  n thi hành  n hoặc bị 

cưỡng chế thi hành  n theo qu  định tại c c Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành  n dân sự; 

thời hi u thi hành  n được thực hi n theo qu  định tại Điều 30 Luật thi hành  n dân 

sự   

C c đương sự có quyền làm đơn  h ng c o trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tu ên  n  đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp l . 

 

            Nơi nhận: 

- Ngu ên đơn; 

- Bị đơn; 

- VKSND H. CT; 

- THADS H. CT; 

- VKSND t nh;  

- TAND t nh; 

- Lưu: VT  hồ sơ v  án.     

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                         

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                 Nguyễn Quốc Hùng 


